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v.v ... H àm  lượng tru n g  b ình  của nhóm  đ â t hiếm  
trong  vỏ Trái Đ ât dao  động: n .l0 '4% - n .l0 '7%. Có 
khoảng  300 khoáng  vật chứa REE, phô  biến n h â t và 
có giá trị kinh tế  là m onazit (Ce,Th)P04/ xenotim  
(Y/Th)P04, bastnaesit Ce(C03)F, church it 
(Ce/Y)P04.2H20, parisit C e2Ca(CCh)2, doverit 
YCa(C03)F, loparit (Ce,Na)(Ti/N b,Ta)03/ fergusonit 
Y(NbC)4), euxenit, b rannerit, v .v ... Các kiểu mò cônẹ 
nghiệp: M ỏ carbonatit; m ỏ nh iệ t dịch liên quan  với 
m agm a acid, kiểm , siêu m afic - kiểm ; m ò sa khoáng 
(sa khoáng  ven biến, sa khoáng aluvi).

Ở  Việt N am  có m ò N ậm  Xe (Lai C hâu) -  kiêu 
q uặng  bastnaesit, parisit liên quan  với phức hệ đá 
kiểm N ậm  Xe - Tam Đ ường; m ỏ đất hiếm  Yên Phú 
(Yên Bái) - kiểu quặng  xenotim , sam askit, fergusonit, 
m agnetit có liên quan  với phứ c hệ m agm a xâm  nhập  
Ca Vịnh; quặng  m onazit, xenotim  đi cùng với 
ilm enit trong sa khoáng ven biến, phân  b ố  ờ các tinh 
H à Tĩnh, Bình Đ ịnh, Bình Thuận. Chỉ tiêu chất lượng 
(2008): quặng  đất hiếm , TR2O 3 > 1% , bề dày  > l,0m . 
Q uặng niobi - tantal -  H àm  lượng (Nb, Ta)2Ơ5 > 0,1%. 
Q uặng lithi -  H àm  lượng L12O  > 0,3%.

Tài liệu tham  khảo

Guilbert J. M, Park Charles F. Jr., 1986. The geology of ore deposit. 
By w. H  Freeman and Company. 985 pgs. New York. USA.

Nguyền Văn Chừ, Tô Linh, Vũ Chí Hiếu, Vũ Ngọc Hai, 1986 - 
1987. Địa chất khoáng sản, T.l (1986, 187 tr), T.2 (1987, 182 tr). 
N X B  Dại học và Trung học chuyên nghiệp. Hà Nội

Trân Binh Chư (chủ biên), Đinh Hửu Minh (đồng chù biên), nnk, 
2013. Địa chất các mò khoáng công nghiệp kim loại. N X B  Khoa 

học và Kỹ thuật. 268tr. H à Nội.

Trần Văn Trị & Vũ Khúc (Đổng chủ biên) và nnk., 2009. Địa 
chât và Tài nguyên Việt Nam. N X B  Khoa học T ự  nhiên và Công  

nghệ. 589 tr. H à N ội.

T rần  V ăn Trị (C hu biên) và  nnk., 2000. Tài n g u y ê n  k h o á n g  sán  

Việt Nam. Cục địa chất và khoáng sảtĩ Việt Nam. 214 tr. Hà Nội.

A b /ỉo h h h  B.B, CropocTMH B.M, 2010. ĩecM oriiH  nO/ie3Hbix 

MCKonaeMbix. M.ỈỜ. LỊenmp "A k ũ ồ m m ". 384 c rp . MocKBa.

CM M pHOB B .M ., 1 9 8 2 . T e c M o n iH  n o /ie iỉH b ix  H C K o n a e M b ix . 4 - e  

M34-/ n e p e p a õ  H 4 o n . “Heõpa". 669 c rp . MocKBa.

TaTapHHOB n .M , Kap«KM H A . E. 1975. K y p c  M ecTopo^K/iem iH 

TBep/ibix no/ie3Hbix MCKoriaeMbix. Y\ìồ. "Hedp", 630 CTp. 
AeniiHpaA-

Khoáng sản không kim loại
Vũ Chí Hiếu. Khoa Địa chất,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Tp. HCM). 

Tran Bỉnh Chư. Khoa Địa chất,
Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Giới thiệu

K hoáng sản không  kim  loại (còn đ ư ợ c  gọi là 
k ho án g  sản  ph i kim ) là n h ữ n g  loại k h o án g  sản 
d ù n g  đê luyện  ra các đơ n  ch ấ t hoặc h ạ p  chât 
kh ô n g  kim  loại, tách ra các k h o án g  v ậ t hoặc tập  
hợ p  k h o án g  vật sừ  d ụ n g  trự c  tiếp  hay  làm  ngu y ên  
liệu  tro n g  các lĩnh  vực sàn  x u â t khác nhau . Dựa 
vào  công d ụ n g  có th ể  chia k h o án g  sản  không  kim  
loại ra các nhóm : ì) . N g u y ên  liệu  hóa chat, phân  
bón; 2). N gu y ên  liệu  gốm  sứ, th ủ y  tinh , chịu  lừa, 
bảo  ôn; 3). N g uyên  liệu kỹ th u ậ t; 4). Vật liệu xây 
d ự n g  và đá  quý.

Khoáng sản nguyên liệu hóa chất, phân bón 

Nguyên liệu phosphor

N guồn chủ yếu đê lây p h osphor (P) là apatit và 
phosphorit. Phosphorit là thê trầm  tích dạng  kết 
hạch, hạt, vỏ sò, dạng  khối chứa p h o sp h a t calci, 
thạch anh, chalcedon, glauconit, dolom it, calcit, vật

chât sét, v .v ... hàm  lượng P2Ơ5= 5 - 36%. p  là nguyên  
liệu chu yếu đ ế  sản xuât phân  hóa học (phân  lân); 
ngoài ra, p  còn d ù n g  đê sản xuất acid p h o sp h o r 
(H 3PO 4), halogenur p h osphor trong công ngh iệp  chât 
dẻo, diêm , cha't nổ, thức ăn gia súc, thuốc trừ  sâu, 
phụ  gia đê sản xuất thủy  tinh. Các loại hình mò cônẹ 
nghiệp: 1). N hừng tụ khoáng phosphorit có nguồn  
gốc phong  hóa thấm  đọng karst từ  đá vôi (tuổi c  - P) 
rât phô biến ờ Việt N am , như  ở Nam  T uân (Cao 
Bằng), Vĩnh T hịnh (Lạng Sơn), La H iên (Thái 
N guyên), Vân Sơn (Hòa Binh), Cao T hịnh (Thanh 
Hóa), Q u ế  Sơn (Q uảng Nam ), Khoe Lá, Đá D ựng 
(Hà Tiên). 2). Phosphorit guano  ở nhữ ng  đảo  th âp  -  
nguổn gốc thấm  đọng từ  phân  chim trên các đ ảo  ám 
tiêu san hô thuộc quần  đảo  H oàng Sa, T rường Sa. 
3). Mo apatit nguồn gốc trầm  tích - biến chất, ơ  Việt 
Nam , m o apatit Lào Cai phân b ố  dọc bờ phai sông 
Hổng, từ  biên giới Việt T rung ơ  phía Tây Bắc đến 
vùng Làng Lếch (Yên Bái) phía đông nam , thân
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khoáng d ạn g  via, nằm  trong hệ tâng Cam Đường, 
tuổi C am bri sám ; thuộc loại m o lớn, quặng  có chât 
lượng tốt (loại I đạt 30 -  36% P2O 5). Chi tiêu chất 
lượng (2008): Hàm  lượng P2O 5 > 10% (đê sản xuất 
phân  bón, nguyên  liệu phosphorit > 19%, nguyên 
liệu apatit > 12%), bể dày > lm .

Nguyên liệu lưu huỳnh

Lưu huỳnh  (S) được khai thác đ ể  sản xuât H2SO4, 

d ù n g  trong nhiều ngành công nghiệp  n h ư  sản xuất 
phân  bón, cao su, chât deo, chât nổ, thuốc độc, chât 
tấy, diêm , làm giàu quặng  kim loại, urani, lọc dầu 
mo. N guồn cung  câp chu yếu là pyrit, s  tự  sinh, s  
thu  hổi từ  bitum , dầu  mo, khí đốt, than đá, ch ế  biến 
quặng  sulfur. Các loại hình mò công nghiệp: Mo nhiệt 
dịch và m ỏ conchedan cung câp pyrit; m ò ph u n  khí 
núi lửa cung  câp s  tự  sinh, ơ  Việt N am  có m ò pyrit 
G iáp Lai (Phú Thọ), các điểm  quặng  Ba Trại (Hà 
Nội), Bán G ôn (Thừa Thiên Huê).

Baryt

Baryt (BaSO-i) được sử  dụn g  trong nhiều ngành 
nhu  khai thác dẩu (dung dịch khoan), công nghiệp 
hóa học, cao su, giây, gốm  sứ, thủy tinh, trong ngành 
xây dụng , v .v ... Các loại hình mò công nghiệp: Nhiệt 
dịch -  Kiểu quặng  baryt thực thụ, có kèm thạch anh, 
galenit, sphalerit, cinnabar, ơ  Việt N am  có m ỏ Làng 
Cao (Bắc Giang), Son Thành, Thượng Âm (Tuyên 
Quang), v .v ...; kiểu quặng baryt đấ t hiếm, baryt, 
fluorit trong quặng đất hiếm, m ò Đông Pao (Nậm Xe). 
Chi tiêu chất lượiig (2008): H àm  lượng BaSC>4 > 40%, bể 
dày  > lm .

Fluorit

Fluorit (CaF2) là nguồn  cung cấp F đ ể  sản xuâ't 
HF, dùn g  trong  công nghiệp  hóa dầu, tẩy rửa, đánh  
bóng, khắc m òn thủy  tinh; fluorit cũng dù n g  trong 
luyện nhôm , m angan, kẽm, làm  giàu u  và công nghệ 
gốm sứ. Các loại hình mò công nghiệp: M ỏ nhiệt dịch 
với các kiểu quặng  fluorit - baryt - đ ấ t hiếm  (Đổng 
Pao, tinh  Lai Châu); fluorit - thạch anh  (Xuân Lãnh, 
tỉnh  Phú  Yên); fluorit trong  đá carbonat (Bình 
Đ ường, tỉnh  Cao Bằng). Chỉ tiêu chất lượng (2008): 
Hàm lượng CaF2 >30%, bề dày  > lm .

Muối khoáng

Muối khoáng bao gồm  các m uối halogenur, 
su lphat, ch lo ru r của kim loại K, Na; được d ù n g  làm 
thực phẩm  (7 - 8kg m uối/người/năm ), thức ăn gia 
súc và trong  công nghiệp  như  điều ch ế  xút (NaOH), 
CỈ2, acid HC1, sàn xuât thuốc nhuộm , xà phòng, dược 
phẩm , v .v ... Các trẩm  tích của m uối (halit, sylvin đi 
cùng với thạch cao, anhydrit) được lắng đọng từ

nước biến trong điểu kiện vũng, vịnh bị khô cạn, có 
tuổi khác nhau, tạo thành các m o lớn có giá trị, phân 
bố  ỏ Đức, Ba Lan, Mỹ, Nga, Congo, Lào, v .v ... Muối 
ăn (NaCl) còn được san xuất trực tiếp bang cách làm 
bốc hơi nước biên hiện đại tại các đổng  m uối ven 
biến, ơ  Việt Nam , có nhiều "điêm  điển" lớn ven bò 
biến nhu  Sa H uỳnh, Cà Ná, v .v ...

Khoáng sản nguyên liệu sứ  gốm , thủy tinh, 
chịu lửa, bảo ôn

Sét kaolin

Sét kaolin là m ột dạng của sét với thành phần 
khoáng vật chu yếu là kaolinit, m ột ít nacrit, dickit và 
halloysit; khi ngâm  nước có tính dẻo, nhưng không có 
hiện tượng co giãn. Sét kaolin là loại khoáng sản đa 
dụng: í). Nguyên liệu sản xuất đồ gom, sứ  dùng  trong 
kỹ thuật điện, sứ  vệ sinh và đổ gốm xây dụng, đổ 
gốm m òng (dụng cụ gia đình, sứ  trang trí, dụng  cụ 
hóa nghiệm ). 2). Nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa 
dùng  trong thiết bị hơi nóng, lót lò cao, lò luyện gang, 
lò thuỷ tinh và sứ, lò xi m ăng, nung  vôi. 3). Làm chất 
độn -  độn  giây (làm cho giấy có m ặt nhẵn hơn, tăng 
thêm  độ  kín, giảm bớt độ thâu quang và làm tăng độ 
ngâm  m ực in tới m ức tốt nhất), cao su (làm tăng độ 
rắn, tính đàn  hổi, cách điện, độ  bển), hương liệu, sơn, 
xà phòng, nhựa. Ngoài ra, sét kaolin còn dùng làm 
nguyên liệu sản xuất xi m ăng trắng, các chất trám  
trong xây dựng. Các loại hình mò công nghiệp: Mỏ 
phong hoá tàn d ư  tử  đá giàu felspat, thành phẩn 
khoáng vật gổm  kaolinit lân halloysit, m ontm orillonit, 
chalcedon và m ột ít khoáng vật sót lại của đá gốc 
(ilmenit, rutil, thạch anh, muscovit). Ớ  Việt N am  sét 
kaolin có ở  nhiểu nơi, như  2). Các m ỏ La Phù, Thanh 
Sơn (Phú Thọ), Đắk Long (Q uảng Nam ) do phong hoá 
từ  pegm atit; 2). Các m ỏ Trại Mát, Núi Một (Đà Lạt) -  
phong hoá các đá xâm nhập acid; 3). Các m ỏ Ba Trại, 
Mỹ Khê, Suối H áng (San Tây) do phong hoá từ  đá 
phun  trào acid - trung tính; 4). Phân b ố  ở M iền Bắc, 
Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và vùng đảo 
Phú Q uốc (40 m ò và điếm  quặng) do phong hoá từ  đá 
lục nguyên giàu felspat (sét bột kết tuf, cát kết tuf, đá 
phiến giàu nhôm ). Mò trầm  tích: Rất phô biến ở miền 
Đông N am  Bộ với các m ỏ Suối Băng, Minh Hưng, 
Suối Thôn, N am  Tân Thành -  phân  bố  trong trầm  tích 
tuổi Pliocen m uộn (N 22); Các m ỏ Suối Đỉa, Suối Voi, 
Đâ't Cuốc -  phân b ố  trong trẩm  tích sông tuổi 
Pleistocen sớm (aQi1); Các mỏ C hánh Lưu, Đất Cuốc, 
Linh Xuân -  phân b ố  trong trầm  tích sông tuổi 
Pleistocen giữa - m uộn (aQi2*3). Chỉ tiêu chất lượng 
(2008): Hàm  lượng AI2O3 dưới rây 0,21 m m  > 17%, 
tống oxid sắt < 1,7%, độ thu hổi qua rây 0,21 mm 
>20%, bề dày  > lm .

Felspat

Felspat được sừ dụn g  đê sản xuất bột cho công 
nghiệp  gốm  sứ, m en và thuy  tinh, sơn. Các loại hình
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mò công nghiệp: ĩ). Mo m agm a từ  đá phun  trào, đá 
m ạch -  keratophyr M inh Tân (Hai Dương), felsit Phú 
Toan (Q uảng Nam ), ap lit nú i Bà Đât (An Giang);
2). Mo pegm atit -  m o pegm atit g ran it Thạch Khoán 
(Phú Thọ), Khâm Đức (Q uáng Nam ) -  felspat đi 
cùng  thạch anh, beryl, topaz và được khai thác tông 
hợp. Chỉ tiêu chất lượng (2008): H àm  lượng K :0  + 
NazO > 7,5%, tông oxid sắt < 1,5%.

Magnesit

M agnesit (MgCCh) chủ yếu dùng đê sản xuất vật 
liệu chịu lưa và xi m ăng sorel (hỗn hợp MgO và 
MgCh -  chất liệu dính); lây kim loại Mg đê san xuất 
các hợp chât hóa học dùng  trong ngành dược phâm, 
giây, cao su, sơn, phân bón, xà phòng. Các loại hình mỏ 
công nghiệp: Mò nhiệt dịch biến chât trao đổi và thâm 
lọc: ơ  Việt Nam có tụ khoáng Ban Phúng (Son La), tụ 
khoáng Kong Q ueng (Gia Lai). Chỉ tiêu chất lượng 
(2008): H àm  lượng M gO >38%, S1O 2 <3,5%, CaO < 3%.

Diatomit

Đá khuê tảo (điatom eae) có dạng  cầu cực nho, 
thành  phần  opal lẫn thạch anh, glauconit, 
m ontm orillonit, tro núi lừa và sét. Với khả năng thu 
h ú t chât keo bấn khỏi d u n g  dịch, độ  xốp cao, dễ 
nghiền  thành  bột, chịu acid và kiềm, m àu trắng, nên 
d iatom it được sử  dụn g  làm  chât phụ gia thủy  lực 
trong  xi m ăng, làm m àng lọc đê khừ  m àu cho các 
loại nước hoa, quả, rượu, làm chât tẩy trắng đưòng, 
tẩy lọc dầu  mỡ, sản xuât vật liệu chống nóng, chât 
độn, tường ngăn, bê tông nhẹ, chât độn V trong công 
ngh iệp  chât dẻo, sơn, cao su, chất độn  giấy h ú t ấm 
m ạnh  (giấy thấm , giây ăn, v .v ...). N goài ra, bột 
d ia tom it còn được dùn g  làm chất liệu mài bóng, chất 
trử  sâu cho nông nghiệp, hấp  phụ  các chât phóng  xạ 
trong  nước của công nghiệp nguyên  tử. Các loại hình 
mò công nghiệp: D iatom it ở Việt N am  được tìm  thây 
chu yếu trong  trầm  tích tuối N eogen -  hệ tầng Di 
Linh (N cil) và hệ tầng Kon Turn (N kt) vói mỏ Hòa 
Lộc (Phú Yên), Kon Tum  (Kon Tum). Chỉ tiêu chất 
lượng (2008): H àm  lượng tảo > 40%, S1O 2 > 56%.

Các nguyên liệu cao nhôm

N g u y ên  liệu cao nhôm  gổm  an d a lu s it, kyanit 
(d isthen), s ilim an it -  nhóm  kho án g  vật đ ổ n g  hình 
có công  thứ c  chung  là A hO ^S iO :); ờ n h iệ t độ  cao, 
bị b iên  đ ổ i sang m u lit và ơ 1.800°c, bị p h ân  huy 
th àn h  co rin d o n  AI2O 3 và S1O 2. Các ngu y ên  liệu  cao 
nhôm  đư ợ c su d ụ n g  chủ yếu  đ ế  san xuâ t bột mài 
cao cap, v ậ t liệu ch ịu  lua, gạch chịu  lửa sam ot. Các 
loại hình mò công nghiệp: M o biến chât -  do  biến 
chât nh iệ t động, b iến  chát tiếp  xúc, có thê hình 
th àn h  q u ặn g  co rindon  d ạn g  h ạ t nhò  đi cùng  với 
kho án g  vật cao nhôm  tro n g  đá n azh d ak . ơ  Việt 
N am  gặp  các tụ khoáng  d is th e n  nằm  tro n g  các đá

ph iến  thạch  anh  - m ica, g ran a t cua hệ tẩng  Sòng  
C hày  (PR3 - Gi sc), đá  p h iến  thạch  anh, đá h o a  của  
hệ tầng  N úi Voi (PR] 2 nv); tụ kho án g  s ilim a n it 
tro n g  các đá trầm  tích biến chât v ù n g  Yên Bái, Lào 
Cai, Q uang  N am , Q uang  Ngãi.

Dolomit

Dolom it là đá carbonat có thành  phẩn  khoáng  vật 
chu yếu là dolom it (77,7%), được su dụn g  làm  chát 
trợ  dung, sản xuất vật liệu chịu lừa trong luyện  kim  
đen, lây Mg kim loại, v .v ... Các loại hình mò công 
nghiệp: Mo trầm  tích và trầm  tích biến chât; m ò 
carbonatit. Chi tiêu chất lượng (2008): H àm  lư ợ ng  
M gO >19%, S1O 2 <3%, (S1O 2 + A hO rfM n3O 4) < 4%.

Quartz it

Đá biến châ't thành  phần  chu yếu  là thạch  anh, 
d ù n g  đ ể  sản xuât vật liệu chịu lửa, h ợ p  kim  
ferosilic, nhòm  - silic, đổng  - silic, ca rbu r - silic, 
nguyên  liệu trợ  d u n g  trong  luyện kim, vật liệu  xây 
dựng. Các loại hình mò côny nghệp: Mỏ biến chât -  ở 
Việt N am  có m ò Đổng Vàng (Phủ Thọ), với thành  
phẩn là đá biến chât tuổi N eoproterozoi - Peleozoi 
hạ; tụ  khoáng La Hiên (Thái N guyên) -  cát kết dạng  
q uartz it trong trầm  tích biến chất Paleozoi hạ - trung . 
Chi tiêu chất lượng (2008): H àm  lượng S1O 2 > 96%, 
tổng oxid sắt < 1%, AI2O 3 < 2%, độ chịu lửa > 1580°c, 
bề dày  > 2m.

Cát thủy tỉnh

Cát thủy  tinh là loại cát thạch anh đặc biệt, 
thường là sản phẩm  phong hóa cùa các đá m agm a 
acid, trung  tính, cát kết, quartzit, có m àu trắng, g iàu  
oxid silic, ít tạp chât sắt và các oxid khác, cờ h ạ t chủ 
yếu 0,1 - 0,6mm, khoáng vật chính là thạch anh  với 
hàm  lượng S1O 2 > 90%. Cát thạch anh được d ù n g  
trong sản xuất thùy tinh, khuôn  đúc, gạch chịu lửa, 
thủy  tinh lòng, đổ  gốm, sứ, bột m ài, v .v ... Các loại 
hình mỏ công nghiệp: ơ  Việt N am  trầm  tích biển do  
gió tuổi Holocen trung  - thượng phân  bố  dọc ven 
biển, các m ỏ T rường Vinh (Q uang Trị), Tam Anh 
(Q uang Nam ), Thuy Triều, Cam  H ài (Khánh Hòa), 
T hành Tín (N inh Thuận), Tuy Phong, Cây Táo, H ổng 
Son (Bình Thuận). Chỉ tiêu chất lượng (2008): H àm  
lượng S1O 2 > 97%, tông oxid sắt < 0,3%, T1O 2 < 0,1%.

Khoáng sản nguyên liệu kỹ thuật 

Kim cương

Kim cương được phân làm 2 loại -  kim cương 
trang sức (đá quý) và kim cương kỹ thuật. Kim 
cương kĩ thu ậ t được dùn g  trong các lĩnh vực kĩ thuật 
khác nhau, đặc biệt là vật liệu mài (m ùi khoan, đìa 
mài, cưa, đục). Các loại hình mỏ công nghiệp: Mo 
m agm a thực sụ  (kimberlit); mo sa khoáng, ơ  Việt 
Nam  chưa phát hiện m ỏ kim cương.
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Corindon

Q uặng corindon  được dùng  đ ế  san xuất vật liệu 
m ài cao câp (bột mài, đá mài, đĩa mài), đánh  bóng 
thủy  tinh, kim loại; sản xuất các công cụ đê căt gọt 
(dao, m ùi tiện, các bàn kéo dây kim loại); sản xuất 
các giá đ ờ  cho các loại m áy móc có độ chính xác cao 
(nhu đổng hồ chăng  hạn), san xuất vật liệu chịu lừa. 
Các loại hình mỏ công nghiệp: Mo biến chât -  đá có tô 
hợp khoáng v ậ t corindon cùng khoáng vật giàu 
nhôm  (andalusit, silim anit, kyanit), m uscovit, thạch 
anh, felspat; đá  biến chất corindon vói thạch anh, 
hem atit, m agnetit và các khoáng vật khác.

Graphit

Biến thê carbon có kiến trúc chảy: 3.850oC+/- 50, 
ty trọng 1,80 - 2,23, độ cứng -  1, giòn khi ơ dạng  tò 
mỏng, sờ nhờn tay, ké được lên tay hoặc giây. 
G raphit hạt lớn dùng  đê sản xuât vật liệu chịu lửa 
nhu nổi đúc h ợ p  kim nóng chay, nổi hơi, ống truyền 
nước nóng, đ iện  cực; loại tinh th ế  kết tinh d ù n g  đê 
sản xuất ắc quy kiềm, đ iện  cực, các tiếp xúc trượ t cua 
m áy phá t điện. G raph it còn d ù n g  làm dầu  bôi trơn 
các Ổ bi, vòng đệm  p it tông; biến th ế  g raph it sạch 
d ù n g  làm  châ't hàm  trong lò phan  úng  hạt nhân, làm 
các chi tiết trong  tên lửa, sản xuất kim cương nhân 
tạo. N goài ra, g rap h it củng d ù n g  đ ể  phu  bể m ặt các 
khuôn đúc, sản xuất sơn chịu n h iệ t  làm bút chì. Các 
loại hình mò công nghiệp: Mỏ nhiệt dịch khí thành; ờ 
Việt N am  g rap h it tập trung  chú yếu dọc sông Hồng, 
như  N ậm  Thi (Lào Cai), Mậu A, Khe N u (Yên Bái); 
m ò biến chât -  tụ khoáng H ưng N hượng (Q uảng 
Ngài). Chỉ tiêu chất lượng (2008): H àm  lượng c  trong 
graph it kết tinh > 3%, hàm  lượng c  trong  g raph it ẩn 
tinh > 10%, bể d ày  > lm .

Mica

M uscovit được dùng đ ể  làm vật liệu cách điện, 
cách nhiệt, cách âm, san xuât bột cho công nghiệp giây, 
sơn, làm chất độn  vật liệu xây dụ n g  (giây dầu), phân 
vi lượng đ ế  cải tạo đất trổng (có khả năng trao đổi 
cation). Các loại hình mò công nghiệp: ơ  Việt Nam mỏ 
pegm atit granit chứa mica có giá trị công nghiệp phản 
bố  trong các đá biến chất có tuổi Proterozoi dọc sông 
Hổng (Lào Cai, Phú Thọ) và vùng Đại Lộc (Quảng 
Nam). Chỉ tiêu chất lượng (2008): Diện tích mica tấm
> 4cm2, hàm  lượng mica tâm trong đá > l,5K g/m 3.

Vermiculit

V erm iculit được sử  dụ n g  làm  vật liệu cách nhiệt 
và cách âm, trong  m áy lạnh, lò hơi, ống dân, phòng 
hòa nhạc, chất độn  đ ế  sản xuât vải dầu  (vải sơn), vừa 
gốm verm iculit, sàn xuất cao su, bột, sơn alum in, sơn 
và m ực in m àu vàng và vàng đổng thau, vật liệu 
bakelit, phụ  gia xi m ăng nhẹ dù n g  trong khoan sâu 
dầu khí và địa nhiệt, chât cái tạo đất, làm phân  bón

sinh  hỏa cho cây trổng, chất diệt cò, diệt nâm, vv... 
Các loại hình mò công nghiệp: Verm iculit có trong đới 
ph o n g  hóa các đá giàu mica Fe -  Mg (biotit, 
ph logop it) tạo thành mo phong hỏa.

Talc và pyrophyllit

Talc và pvrophyllit đều được dùng đê san xuât vật 
liệu độn cho công nghiệp giây, sơn, cao su, vật liệu 
chịu lửa, vật liệu gắn kết, chât bôi trơn cho máy gia 
tốc lớn, làm chât chống dính đ ể  làm thuốc viên, chống 
d ính  cho kẹo, sàn xuất phân rôm. Các loại hình mò công 
nghiệp: Talc và pyrophỵllit được thành tạo do quá 
trình  biến đổi đá giàu Mg, Fe, liên quan với hoạt động 
nhiệt dịch, quá trình biến chât khu vực, quá trình hình 
thành  thê skam , các đá biến đôi chứa khoáng vật talc. 
Riêng pyrophyllit được thành tạo do hoạt động nhiệt 
dịch thông thường -  thành tạo pyrophyllit trong 
quartz it thứ  sinh với alunit (mò điên hình là Tấn Mài). 
Chi tiêu chất lượng (2008): H àm  lượng talc trong quặng
> 30%, tống oxid sắt < 8%, CaO < 1%, bể dày > lm .

Bentonit

Bentonit -  loại sét câu thành từ  các khoáng vật có 
khá năng hâp thụ, trương nở lớn trong nước và trao 
đổi ion cao như  m ontm orillonit, beidelit, nontronit, 
saponit, v .v ... Bentonit dùng  làm vật liệu tấy lọc tốt 
trong các ngành công nghiệp lọc dầu, hóa dầu, thực 
phấm , dệt, nhuộm , chất tẩy rửa; làm phụ gia cao su, 
giây, thuốc trừ  sâu, phân bón sinh hóa, son, sứ  gốm, 
làm dung  dịch khoan sâu; nguyên liệu san xuất 
keram zit. Các loại hình mò công nghiệp: Mò trầm  tích, ở 
Việt N am  bentonit trong trầm  tích Neogen của hệ 
tầng Di Linh, tướng trầm  tích hổ, hạt mịn, gồm sét 
bentonit, sét chứa diatom it, sét kaolin, sét than, than 
nâu, cùng với trầm  tích vụn thô cát, cát sét và phun 
trào mafic. Các tự khoáng Sơn Hòa (Phú Yên), Ma 
Thung, Cheo Reo, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Đa 
Tuao, Tam Bố (Lâm Đổng), Gia Q uy (Đổng Nai); 
ngoài ra, có gặp bentonit trong trầm  tích Đệ Tứ. Chỉ 
tiêu chất lượng (2008) -  Tổng trao đổi cation E = 24mg 
đương  lượng/lOOg sét, độ keo > 0,24, bề dày >lm ; (lun 
ý: do bentonit chứa silic kê't tinh là tác nhân gây ung 
thư, nếu hàm  lượng silic kết tinh > 0,1%, thì phải tuân 
thủ  theo tiêu chuân lun thông hàng có nguy hiếm của 
Tô chức sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OSHA -  
O ccupational Safety and Health A dm inistration).

Thạch anh quang học và áp điện

T hạnh anh dùn g  trong công nghiệp nâu thủy 
tinh, sản xuât pha lê cao cap, bát thủy  tinh cách điện, 
sản xuất các dụn g  cụ quang  học (nêm  thạch anh, 
lăng kính, thâu kính, kính lúp), sản xuất đổ trang  
sức. Tinh thê thạch anh trong suốt được sử  dụng  làm 
các linh kiện trong kỹ thu ậ t radio, kỹ thuật siêu âm 
và quang  học. Các loại hình mò công nghiệp: Mò 
pegm atit - thạch anh tinh th ế  kích thước lớn và nhân
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thạch anh đặc sít. Mỏ nhiệt dịch có tinh thê thạch 
anh tương đối hoàn chỉnh hoặc là khoáng vật m ạch 
trong các kiêu quặng  thạch anh. Chì tiêu chất lượng 
(2008): H àm  lượng SiƠ2> 98%, tống oxid sắt < 1%.

Khoáng sản vật liệu xảy dựng  

Đá vôi xi măng

Đá vôi -  m ột loại đá trầm  tích carbonat chu yếu 
có thành phẩn  là CaCO.3, khoáng vật chính là calcit 
và aragonit, ngoài ra còn chứa dolom it; ít khi ở dạng  
tinh khiết, thường bị lẫn các tạp  chất n h ư  silic, bùn  
và bitum ; được dùng  trong  nhiều lĩnh vực như  hóa 
học, luyện kim, giấy, đá xây dự ng  và quan  trọng 
nhất là nguyên liệu đ ế  sản xua't vôi và xi m ăng. Các 
loại hình mỏ công nghiệp: M ỏ trầm  tích sinh hóa rất 
phô biến ờ Việt Nam , tập  trung  ờ các tỉnh  phía Bắc 
và cực N am . Chỉ tiêu chất lượng (2008): H àm  lượng 
CaO > 48%, M gO < 2,5%, SƠ3 < 1%, bề dày  > 6m.

Sét xi măng

Sét xi măng là loại sét hạt mịn, m àu xám, xám trắng, 
dùng  làm phối liệu với 2/3 đá vôi đê sản xuất xi m ăng 
porlan. Các loại hình mò công nghiệp: Mò trầm  tích -  m ỏ 
Kiên Lương; mò phong hóa -  sản phẩm  phong hóa từ  
các trầm tích lục nguyên của các hệ tầng Sông Hiến 
(Ti sh), Lạng Son (Ti ls), Đổng Trầu (T2 dt), Sông Bôi 
(T2-3 sb), M ầu San (T3 ms) và rải rác trong các trầm tích 
Devon, Jura. Chỉ tiêu chất lượng (2008): H àm  lượng S1O 2: 
55 - 70%, AI2 0 : 10 - 24%, hàm  lượng sỏi sạn quartzit tự  
do < 5%, K2O  + Na2Ơ  < 3%.

Puzolan

Puzolan là vật liệu dùng  làm phụ gia đê tăng chất 
ỉượng và mác xi măng, iàm giảm độ vôi dư, tăng độ 
rắn chắc, độ  bển, độ  chống thâm, làm chất kết dính 
thủy lực, sản xuât vật liệu xây dựng không nung. Các 
loại hình mò công nghiệp: Mò trầm  tích -  đá nguổn gốc 
trầm tích hóa học, sinh vật, sinh - hóa có hàm  lượng 
S1O 2 và silic vô định hình cao như  điatom it, đá phiên 
silic, có độ h ú t vôi trên 50mg/g. Ở  Việt N am  có các tụ 
khoáng phân bô ở Sơn Tây (Tp. Hà Nội), các tinh 
Q uảng Ninh, Thái Nguyên, N ghệ An, Q uàng Bình, 
Thừa Thiên - Huế; m ột số  loại đá bọt, tuf trong các đá 
phun trào Trias, Jura và đặc biệt là các đá basalt tuổi 
Pliocen - Pleistocen thuộc hệ tầng Túc Trưng 
(Ị3N:-Qi tị), Đại Nga (PN2- Q] án), Xuân Lộc ((3Qii xỉ) và 
Tây N guyên là nguồn puzolan tốt. Chi tiêu chất lượng 
(2008): Loại cao silic, hàm  lượng S1O2 > 70%, lượng 
hút vôi (của 1 g puzolan): > 60mg CaO, bề dày > 2m. 
Loại giàu sắt, hàm  lượng tổng oxid sắt > 40%.

Sét gạch ngói

Sét d ù n g  đê san xuất vật liệu xây dự n g  -  gạch 
xây, ngói lọp, ống sành, tấm  tường, gạch chịu acid, 
vật liệu trang  trí, v .v ... Các loại hình mò công nghiệp:

Mỏ trầm  tích tướng trầm  tích sông, sông - biên 
H olocen (a, amQIv) phân  b ố  rộng rài ở các v ù n g  
đồng  bằng Bắc Bộ, N am  Bộ và hạ lưu sông Đ ổng 
Nai, sông Sài Gòn. Mò phong hóa -  sản phâm  ph o n g  
hóa triệt đ ế  cùa các loại sét kết, bột kết từ  trầm  tích 
N eogen trong  các hệ tầng Na D ư an g  (Ni mi), G iêng 
Đáy (N 2,gd), Đ ổng Hới (Ni dh), Kon Tum  (N kt), La 
N gà (J2 ìn). Chỉ tiêu chất lượng (2008): Độ h ạ t cở
1 - 0,25mm <10%, độ hạt cờ 0,25 - 0,05mm < 30%, đ ộ  hạt 
cờ nhỏ hơn 0,05mm > 50%. Hàm lượng AbCh: 10 - 20%, 
Fe2Ơ3: 4 -10%, CaO < 8%, chỉ số  déo  đối với gạch: 
10-18%, chỉ số  dẻo đối với ngói: 15 - 25%.

Cát - sỏi

Cát - sỏi là vật liệu bờ rời, thành phẩn gồm thạch 
anh, silic, vụn granit, ryolit, quartzit. Chi tiêu chât 
lượng cơ ban là độ chọn lọc, tỷ lệ hạt dẹt, cường độ 
chịu nén, chịu mài mòn; được dùng  làm cốt liệu bê 
tông, đô nển móng, v .v ... trong xây dựng; một số  cuội - 
sỏi đẹp được dùng đ ế  gắn tường, trang  trí; cuội thạch 
anh dùng làm bi nghiển trong công nghệ xay nghiền. 
Cát - sỏi trong các bổi tích lòng sông (aQiv) phân b ố  dọc 
thung lùng các lòng chảy hiện nay, có châ't lượng tốt. 
Các mỏ cát - sỏi này có dạng vỉa hoặc thấu kính và 
chiểu dày lớn so vói các mỏ cát nguồn gốc phong hóa. 
Các m ỏ cát ven bờ biển ờ  Trung Trung Bộ Việt N am  có 
chât lượng tốt và tiềm năng rât lớn.

Đá xây dựng

Các đá trầm  tích, biến chất, m agm a được sử  d ụ n g  
ở trạng  thái tự nhiên  vào lĩnh vực vật liệu xây d ự n g  
(đá khối, đá hộc, đá dăm  các loại). Các chi tiêu quan  
trọng  của đá xây dự n g  là trọng lượng riêng, thê tích, 
cường độ chịu nén, độ h ú t nước, hệ số  m ềm  hóa, 
v .v ... Các loại hình mò công nghiệp: M ỏ m agm a xâm
nh ập  gồm  các loại đá  m agm a xâm nhập  với đầy  đu
các loại đá siêu mafic, mafic, tru n g  tính, acid, kiểm,
là nguồn cung câp đá xây d ụ n g  và ốp lát có chất
lượng cao, quy m ô các m ò thư ờng  lớn. Mỏ m agm a
phu n  trào gồm  các loại đá p h u n  trào  acid, tru n g  tính
và mafic chủ yếu là ryolit, ryolit porphyr, basalt đặc
sít. Mò trầm  tích gồm  các đá trầm  tích lục nguyên
(bột kết, cát kết, cuội kết, dăm  kết), đ á  vôi. Mỏ biến
chât gồm  các dạng  đá hoa, quartz it và m ột số  đá biến
châ't khác.

Nguyên liệu đá ốp lát thiên nhiên

Đá tảng bển vừng, có thế  gia công (cưa, xè) mài 
và đánh  bóng đ ế  dùn g  cho m ục đích ốp, lát các công 
trình  xây dự n g  và đ ế  trang trí. N hừ ng  đặc tính chât 
lượng cơ bản gổm 1). Tính trang trí -  đánh  giá bằng 
vẻ đẹp  của đá tạo nên m àu sắc (do thành phần 
khoáng vật), vân hoa (do kiến trúc, câu tạo của đá, 
độ  bóng (do ban chât cua đá và kv thuật mài, đánh  
bóng tạo san phẩm . 2). Độ bển vừng -  độ bển vừng 
phụ  thuộc vào thành  phẩn, kiến trúc, câu tạo và tính
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đổ n g  nhất cua đá, thê hiện ở  các chỉ tiêu vê tv trọng, 
độ  xốp, độ hút nước, sức chịu lạnh, giới hạn bển 
vừng khi bị nén, sức chịu mài, sức kháng đặp. 3). Độ 
nguyên khôĩ -  đ ộ  nguyên khối là chi tiêu đê xác định 
giá trị khai thác và đánh  giá kha năng  cung câp 
nh ữ n g  khối đá có kích thước theo yêu cẩu. Theo đó 
đá nguyên khôi được phân thành các bậc; bậc I: V > 
lm 3, bậc II: 0,31 m 3, bậc III: 0,125m3 < V < 1,5m3 (độ 
ngu vẻn khối < 0,125m3, độ nứ t vờ lớn thì dùn g  làm 
đá che, đá hộc, đá xây dựng). Các loại hình mò công 
nghiệp: Các m o granit, gabro, diorit, nguổn gốc 
m agm a xâm nhập; spilit nguổn gốc m agm a phun 
trào; đá vôi, đá vôi dolom it nguổn gốc trầm  tích; đá 
hoa nguổn gốc biến chât và m ột lượng không đáng  
kê đá phiến ngưổn gốc biến c h â t Chì tiêu chất lượng 
(2008): Hàm lượng  các khoáng vật su lfu r < 1%, độ 
nguyên khối > 1 m \

Đá phiến lợp

Loại đá ph iến  sét phân phiến mòng, dễ tách thành 
lớp, ít bị nứ t rạn  và có kha năng tạo thành tâm  dày 
<10mm, kích thước 20 X 30cm, độ h ú t nước < 10%, 
cường độ chịu uốn 370kg/cm2, độ chống thâm  cao, 
được dùng  làm vật liệu lợp và che phủ. ơ  Việt Nam 
đã phát hiện các điếm  quặng ò tỉnh Sơn La, Lai Châu, 
Q uàng Nam và N inh Thuận.

Đá quý và bán quỷ

Dá quý hay ngọc (gcmstone) là loại khoáng sản 
đặc biệt -  nh ữ n g  chât liệu rắn thiên nhiên, thường là 
khoáng vật hoặc đá, có đủ phấm  châ't về vẻ đẹp  (màu 
sắc, ánh, độ trong suốt, các hiệu úng  quang học đặc 
biệt, v.v...), độ  bển (bền vừng về m ặt cơ học và hỏa 
học, chịu được va đập  và các tác động hóa lý của môi 
trường nhu ánh  sáng, không khí, nước, v .v ...), và độ 
hiếm (m ang tính xã hội, tâm lý, càng hiếm  thì càng 
quý, vì càng có nhiều người m uốn sờ hữu), có thế 
dùng  làm đổ trang sức, trang trí hoặc mỹ nghệ. Đê 
đánh giá châ't lượng của đá quý, người ta thường dựa 
vào tiêu chuấn bốn chữ  c  là 4 chữ  cái đầu  tiên trong 
tiêng Anh là m àu sắc, trọng lượng, độ  tinh khiết và 
khá năng chế  tác (Colour, Carat, Clarity, Cut).

Phản loại

Phân loại theo giá trị thương mại

- Đá quý  gổm  kim  cương, lục ngọc bao 
(em erald), hổng  ngọc (ruby), ngọc bích (saphir) và có 
thê kế thêm  ngọc trai đen, jadeit hoàng  gia, 
alexandrit -  n h ữ n g  loại thư ờng  được d ù n g  đê chế  
tác các đổ  trang  sức cao câp n h ư  m ặt nhẫn, vòng, 
hoa tai, hoặc gắn  vào các bảo vật tượng trưng  quyển 
lực nhu vư ơ ng  m iện, tượng, v .v ...

- Đá bán q u ý  gổm các loại đá  củng thuộc loại quý 
như ng  có giá trị thâp  han. N gày nay cách phân  loại 
này ít được dùng , mà tât cả được gọi chung là ngọc 
hay đá quý.

P h ả n  lo ạ i th e o  l ĩn h  v ự c  s ử  d ụ n g  (dựa vào chắ t lượng, 

chủ yếu là vẻ đẹp và độ bền của đá quỷ)

- Nhóm  2. Đá trang  sức -  đá m àu đẹp, ánh m ạnh, 
độ  cứng cao, độ trong cao, được dù n g  gắn vào các 
đổ  trang sức cao cấp (hạng ĩ. Kim cương, lục ngọc 
bao, hổng ngọc, ngọc bích; hạng 2. A lexandrit, saphir 
m àu, opal quý m àu đen, jadeit hoàng gia; hạng 3. 
D em antoit, spinel, opal quý m àu trắng, opal lửa, 
aquam arin , topaz, rhodolit, tourm alin; hạng 4. Pyrop, 
zircon, beryl (các m àu vàng, lục, hổng), kunzit, 
b iruza (turquois), am ethyst, alm andin , đá m ặt trăng, 
đá  m ặt trời, chrysopras, citrin.

- Nhóm  2. Đá trang sức - mỹ nghệ (hạng ì. Lazurit, 
jadeit, nephrit, malachit, charoit, hô phách, thạch anh 
pha lê, thạch anh ám khói; hạng 2. Hematit màu đò 
đậm, rhodolit, các loại felspat có ánh xà cừ (belomorit), 
obsidian ánh xà cừ, các loại ngọc thạch như  ngọc thạch 
epidot - granat, ngọc thạch rodisit -  vezuvian).

- Nhóm  3. Đá m ỹ nghệ -  thường mềm và đục 
d ùn g  làm  đổ mỹ nghệ, trang  trí, tạc tượng, v .v ... 
Ngọc bích -  đá silic có hoa văn, ngọc bích (jasper), đá 
hoa onyc, obsidian, huyền, gỗ hoá đá, lisvenit, 
pegm atit vân chữ, fluorit, quartzit, aventurin , selenit, 
agalm atolit, đá hoa các màu.

Phân loại theo khoáng vật học

Phân chia theo các lớp khoáng vật dự a trên thành 
phần hóa học và câu trúc tinh thế, thường áp dụng  
cho đá quý là khoáng vật.

Phân loại theo nguồn gốc

- Đá quý có nguồn  gốc vô cơ -  gổm các khoáng 
vật và đá (khoáng 60 loại) là sản phẩm  của các quá 
trình khoáng hóa.

- Đá quý  có nguổn  gốc h ừ u  cơ được thành  tạo 
trong  tự  nh iên  với sự  tham  gia của sinh vật, có 
thành  phần  là hôn hợ p  chất h ữ u  cơ và vô cơ, n h ư  
ngọc trai, san hô, hô phách, huyền , thân cây hóa đá, 
v .v ...

Các loại hình mò công nghiệp: Mỏ m agm a thực sự 
(kim cương, saphir trong các phu n  trào basalt trẻ 
hoặc trong  syenit, g ranat trong đá siêu mafic bị 
serpentin  hóa; jadeit gặp trong các đá xâm nhập  
thành  phần  mafic; spinel, tourm alin; zircon); m ỏ 
pegm atit [(beryl, corindon, thạch anh chât lượng 
ngọc (thạch anh pha lê, am ethyst, citrin, thạch anh 
hổng); topaz chất lượng ngọc; tourm alin; zircon)]; 
mò skarn  (spinel, pyrop, alm andin , rhodolit, 
uvarovit, spesartin , andrad it); m ò nhiệt dịch 
[(em erald, nephrit; topaz chât lượng ngọc; 
tourm alin ; chalcedon, opal trong các thế  nh iệt dịch 
sau phu n  trào, thạch anh  chât lượng ngọc (thạch anh 
pha lê, am ethyst, citrin, thạch anh hổng)]; mỏ trâm  
tích (chalcedon, opal; hô phách -  nhựa câv hóa đá); 
m ò biến chât (ruby, saph ir trong đá hoa, gneis, đá 
phiến, am phibolit; nephrit, spinel); m ỏ sa khoáng 
(tàn tích, sườn tích, thung  lùng).
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Tiềm  năng đá quý của V iệ t Nam

Việt N am  là m ột tro n g  số  n h ừ n g  nước có tiềm 
năng  v ề  đá quý , đặc biệt là đá q uý  nhóm  corindon. 
Ruby, sap h ir có chất lượng  ngọc khá cao. H ai viên 
hổng  ngọc (ruby) kích thư ớc lớn (nặng  2,58 kg và 
1,96 kg), ch â t lượng ngọc cao, đư ợ c p h á t h iện  năm  
1997 tại m ỏ Tân H ư ơ ng  (Yên Bái) đư ợ c coi là bảo vật 
quốc gia. Các m ỏ và đ iếm  q u ặn g  ruby, sap h ir phân  
b ố  ở  ba v ù n g  -  Yên Bái (các m ò Lục Yên, Tân 
H ương, T rúc  Lâu, vv...), N ghệ An (các m ỏ đổi Tỷ và 
đổi Triệu, Q uỳ  C hâu) và Tây N gu y ên  (T rường Xuân
- Đắk N ông, Di L inh - Lâm  Đ ổng, vv...). Q u ặn g  đá
quý đ ư ợ c  khai thác trong  m ỏ p h o n g  hóa và m ỏ sa
khoáng. N g u ồ n  cung  cấp v ậ t chât của các m ỏ này  là
các thê pegm atit, skarn , nh iệ t d ịch  và m agm a mafic
chứa đ á  quý . N goài ra, beryl đư ợ c tìm  thây ờ Thạch
K hoán (Phú Thọ), T hư ờng  Xuân (T hanh H óa) và Hà
G iang, trong  đó  aq u am arin  ở  T hư ờng  Xuân có chât
lượng ngọc cao nhât; nh iều  loại đá  quý  khác cũng
được p h á t h iện  n h ư  spinel, tou rm alin , zircon, topaz,
perido t, jadeit, thạch  anh  p h a  lê, am ethyst, opal,
tertit, v .v ...
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Giới th iệu
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n ăn g  lư ợ n g  đ ư ợ c  p h â n  th à n h  các loại -  than 
khoáng, dầu và khí thiên nhiên, bãng cháy (Gas hydra
tes) và urani -  nyuôn năng lượng hạt nhân, năng 
lượng địa nhiệt [H .l] .

Than khoáng

T han kho án g  là kho án g  san  rắn  cháy tụ  nhiên, 
thành  p h ần  chu yếu là carbon  (C), được thành  tạo
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trong  quá trình  trẩm  tích -  là sản phấm  biến đổi của 
tàn  d ư  thực vật, còn gọi là đá cháy gốc sinh  vật 
(caustobiolith).

■ Dầu, 35%

■ Khi, 23%

■ Than, 26 3%

■ Thủy điẻn. 6 3%

■ Hạt nhân, 8 5%

, Khấc (địa nhiệt, gió, mat trởi, 
gỗ, thủy ừiẻu ), 0 9%

H ình 1. Tỷ lệ % các nguồn năng lượng hiện đang sử dụng 
trên thế giơi (2008).


